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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 1510125 Nguyễn Thảo Hồng  Ân         8 8 8,5 5 7,4 
2 1510134 Võ Thiên          Ân         5 7 7,5 5 6,1 
3 1510136 Vũ Thiên          Ân         8 7 7,5 5 6,9 
4 1510144 Vũ Trường         Bản        4 0 0 0 0,0 Không báo cáo
5 1510210 Lê Công           Bằng       7 8 8,5 6 7,4 
6 1510310 Mai Hoàn          Chỉnh      7 5,5 8 5 4,0 Không báo cáo
7 1510344 Bùi Quốc          Cường     6 5 8 5 6,0 

8 1510356 Hoàng Đức         Cường     8 4,5 7,5 7 6,8 
9 1510385 Phạm Thế          Cường     7 6,5 7 7 4,0 Không báo cáo

10 1510412 Vũ Hoàng Xuân     Diệu       7 7,5 8,5 6 7,3 
11 1510445 Đỗ Ngọc Khánh     Duy        4 7 8,5 5 6,1 
12 1510498 Phạm Tấn          Duy        8 7,5 8,5 5 7,3 
13 1510586 Đặng Hoàng        Dương     5 6,5 8 5 6,1 
14 1510661 Đặng Tiến         Đạt        6 7 8 5 6,5 
15 1510715 Trà Ngọc Tiến     Đạt        6 7,5 8 5 6,6 
16 1510740 Trần Nam          Đăng       5 7,5 8 5 6,4 
17 1510764 Nguyễn Văn        Đông       6 7,5 8,5 5 6,8 
18 1411240 Huỳnh Thế         Hiển       6 7,5 6,5 3 3,0 Rớt Hàn
19 1511000 Hoàng Minh        Hiếu       5 7,5 6,5 6 6,3 
20 1511100 Đặng Trần         Hoàn       7 5 0 0 0,0 Không báo cáo

21 1511141 Phạm Duy          Hoàng      5 6,5 7 5 5,9 
22 1511377 Trần Thanh        Hùng       6 7 6,5 5 4,0 Không báo cáo
23 1511213 Đỗ Đức            Huy        4 7 7 4 5,5 
24 1511223 Huỳnh Minh        Huy        3 6,5 7 5 3,0 Rớt Nguội
25 1511247 Nguyễn Đức        Huy        6 7 7,5 5 4,0 Không báo cáo
26 1511286 Phạm Trần Đức     Huy        5 7,5 7,5 5 6,3 
27 1511290 Trần Đặng Gia     Huy        6 7,5 7,5 5 6,5 
28 1411602 Lý Đăng           Hưng       6 7,5 7,5 4 6,3 
29 1511383 Đặng Duy          Hưng       7 7 7 5 6,5 
30 1511446 Tống Như          Jin        7 7,5 0 0 0,0 Không báo cáo
31 1511463 Đồng Duy          Khang      6 7,5 7 5 6,4 
32 1511481 Nguyễn Minh       Khang      4 4 7 3 3,0 Rớt Hàn
33 1511613 Huỳnh Minh        Khôi       5 7,5 7 5 6,1 

34 1511627 Đoàn              Khuê       7 7,5 7 5 6,6 
35 1511643 Phạm Trung        Kiên       6 8 8,5 6 7,1 
36 1511709 Trương Hùng       Lân        4 8 8 6 4,0 Không báo cáo
37 1511720 Nguyễn Phạm Thành Liêm       4 7,5 7,5 5 6,0 
38 1511914 Nguyễn Phước      Lực        6 7,5 7 6 6,6 
39 1511961 Đinh Công         Minh       6 7,5 7 6 6,6 
40 1511977 Lê Ngọc           Minh       5 7 8,5 6 6,6 
41 1512004 Nguyễn Trần Nhật  Minh       4 7 8 6 6,3 

42 1512017 Phùng Anh         Minh       5 7 7,5 6 6,4 

43 1512094 Nguyễn Trương     Nam        0 3 8 5 0,0 Không báo cáo

44 1512230 Trần Lê Thái      Nguyên    8 7 8 4 6,8 

45 1512264 Nguyễn Hữu        Nhân       5 7,5 7,5 5 6,3 



46 1512524 Nguyễn Hồng       Phúc       4 7,5 8 5 6,1 

47 1512851 Nguyễn Văn        Sơn        7 7,5 8 4 6,6 

48 1512905 Trần Mạnh         Tài        4 7,5 8 5 6,1 

49 1512920 Lê Trọng          Tâm        4 6,5 8 5 5,9 

50 1513043 Lâm Trí           Thành      8 6,5 7 5 6,6 

51 1513050 Nguyễn Minh       Thành      8 6,5 7,5 7 7,3 

52 1513203 Nguyễn Đan        Thiện      7 6,5 8 6 6,9 

53 1513235 Châu Phú          Thịnh      6 6,5 7,5 5 6,3 

54 1513381 Ngô Thị Anh       Thư        8 6,5 8 5 6,9 

55 1513462 Trần Hữu          Tiến       7 5,5 7,5 4 6,0 

56 1513500 Phạm Trung        Tín        5 6,5 7 4 5,6 

57 1513515 Trần Hữu          Tình       7 6 8 4 6,3 

58 1513545 Nguyễn Văn        Toàn       5 6 7 4 5,5 

59 1513674 Phạm Đức Minh     Trí        6 6 7,5 6 6,4 

60 1513679 Trần Minh         Trí        7 6,5 7,5 4 6,3 

61 1513620 Trần Minh         Triết      7 6,5 7,5 6 6,8 

62 1513767 Đặng Nhật         Trường     7 7 7 6 6,8 

63 1513806 Phan Thanh        Tuân       8 6,5 7,5 4 6,5 

64 1513822 Kiều Văn          Tuấn       8 6 7,5 4 6,4 

65 1513881 Văn Công          Tuấn       6 6,5 7,5 5 6,3 

66 1513962 Phạm Thanh        Tùng       5 6 7,5 4 5,6 

67 1513964 Trần Thanh        Tùng       8 5,5 7,5 5 6,5 

68 1513978 Đỗ Chánh          Uy         6 8 7,5 6 6,9 

69 1513999 Trần Vũ           Văn        0 0 7 4 0,0 Không báo cáo

70 1514049 Đinh Quang        Vinh       8 8 8 6 7,5 
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